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Salzgitter AG thuộc sở hữu nhà nước và là một trong 
những Quỹ lớn nhất ở châu Âu. Quỹ Môi trường Liên 
bang Đức thực hiện nhiệm vụ chính là thúc đẩy các 
dự án bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ ở Đức. 

Các lĩnh vực trọng tâm hỗ trợ tài chính của Quỹ 
Môi trường Liên bang Đức gồm: Hỗ trợ các sản phẩm 
sinh thái và quy trình sản xuất thân thiện với môi 
trường; Bảo vệ năng lượng và khí hậu; Kiến trúc và 
xây dựng; Ứng dụng các nghiên cứu về môi trường; 
Sử dụng đất bền vững; Truyền thông môi trường; 
Giáo dục môi trường; Môi trường và tài sản văn hóa…

Vốn ban đầu của Quỹ là 1.288.007.300 Euro thông 
qua việc tư nhân hóa Tập đoàn thép Salzgitter AG. 
Quỹ Môi trường Liên bang Đức còn đóng góp vào 
ngân sách của Ngân hàng Phát triển Đa phương để 
tài trợ cho các dự án giảm thiểu và thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Quỹ Môi trường Liên bang Đức hướng 
tới việc huy động các khoản đầu tư tư nhân với các 
biện pháp can thiệp có mục tiêu.

Mỗi chủ đầu tư nhận khoản tài trợ phải cung cấp 
bằng chứng về việc sử dụng Quỹ phù hợp, cũng như 
đóng góp của Quỹ Môi trường Liên bang Đức thông 
qua các tài liệu có thể xác minh được. 

Thống kê đến ngày 31/12/2019, bộ phận kiểm 
soát tài chính dự án của Quỹ đã phụ trách 679 dự 
án, với tổng kinh phí là 256,4 triệu Euro và vốn tài 
trợ được phê duyệt là 178,3 triệu Euro. Với 60 dự 
án (tổng chi phí 21,2 triệu Euro) đã thực hiện kiểm 
toán tài chính độc lập. 

Tại thời điểm ngày 31/12/2019, tổng tài sản của 

Kinh nghiệm phát triển nguồn vốn hỗ trợ  
các dự án bảo vệ môi trường

Quỹ Môi trường Liên bang Đức

Quỹ Môi trường Liên bang Đức được thành 
lập năm 1991 với việc tư nhân hóa Tập đoàn thép 
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Với sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, vấn đề bảo vệ môi trường 
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Quỹ Môi trường Liên bang Đức là 2.507.594 triệu 
Euro, tăng 38,227 triệu Euro so với năm 2018 và tăng 
gấp hơn 2 lần so với thời điểm mới thành lập Quỹ. 

Đạt được kết quả này là do chứng khoán và trái 
phiếu ghi nhận mức tăng 16,3 triệu Euro. Điều này 
được bù đắp bởi sự sụt giảm về tiền mặt và tương 
đương mức giảm 45,2 triệu Euro và các khoản phải 
thu ngắn và trung hạn (giảm 2,8 triệu Euro). Về nợ 
phải trả, sự thay đổi trong tổng tài sản chủ yếu là do 
tăng vốn điều lệ thêm 36 triệu Euro.

Bảng 2 cho thấy, kết quả hoạt động của Quỹ Môi 
trường Liên bang Đức giai đoạn 2017-2019 có sự biến 
động mạnh. Cụ thể, tình hình hoạt động của Quỹ Môi 
trường Liên bang Đức thu từ quản lý tài sản năm 2018 
đạt 126,457 triệu Euro, giảm 5,221 triệu Euro so với 
cùng năm năm 2017. Năm 2019, thu từ quản lý tài sản 
của Quỹ Môi trường Liên bang Đức đạt 120,878 triệu 
Euro, giảm  5,579 triệu Euro so với cùng kỳ năm 2018.

Về chi phí quản lý tài sản bao gồm khấu hao tài 
sản năm 2018 của Quỹ Môi trường Liên bang Đức đã 
tăng lên 23,090 triệu Euro so với năm 2017, tuy nhiên 
đến năm 2019, chi phí này đã giảm 9,993 triệu Euro 
so với năm 2018. Trong khi đó, chi phí thực hiện các 
mục tiêu của Quỹ Môi trường Liên bang Đức đảm bảo 
năm sau luôn cao hơn cùng kỳ năm trước.

Tại Đức, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 
hơn 99%, các doanh nghiệp này đóng vai trò trung 
tâm và là động lực thúc đẩy nền kinh tế. Quỹ Môi 
trường Liên bang Đức đóng vai trò then chốt trong 
việc giúp các doanh nghiệp ngăn ngừa ô nhiễm và 

bảo vệ môi trường. Để 
đạt được mục tiêu, Quỹ 
Môi trường Liên bang 
Đức ưu tiên sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, 
năng lượng, nguyên liệu 
và tạo ra các sản phẩm, 
hàng hóa thân thiện với 

môi trường.

Quỹ Môi trường Romania

Quỹ Môi trường Romania được thành lập năm 
2000 và được coi là một công cụ kinh tế - tài chính 
để hỗ trợ và thực hiện các dự án, chương trình bảo 
vệ môi trường theo tiêu chuẩn của Liên minh châu 
Âu (EU) về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu 
theo quy định. 

Quỹ được thành lập theo các nguyên tắc của châu 
Âu về “người gây ô nhiễm trả tiền” và “trách nhiệm 
của nhà sản xuất” và thực hiện theo Luật Bảo vệ 
môi trường được quy định bởi Sắc lệnh khẩn cấp số 
196/2005 đã được sửa đổi, bổ sung. 

Cơ quan Quản lý Quỹ Môi trường của Romania là 
một tổ chức công lập có tư cách pháp nhân hoạt động 
dưới sự quản lý giám sát của Chính phủ. Trên cơ sở 
đề xuất của Cơ quan Quản lý môi trường trung ương, 
Chính phủ xem xét phê duyệt thu nhập và chi tiêu của 
Quỹ Môi trường. 

Quỹ cung cấp các khoản tài trợ và cho vay hỗ trợ 
lãi suất đối với 6 lĩnh vực, gồm: Bảo vệ thiên nhiên; 
bảo tồn di sản sinh vật; thực hiện Nghị định thư 
Kyoto; khuyến khích sử dụng các công nghệ tốt cho 
môi trường; giới thiệu các công cụ kinh tế để kiểm 
soát ô nhiễm môi trường; thực hiện các luật và quy 
định về môi trường. 

Nguồn thu của Quỹ Môi trường Romania bao 
gồm: Đóng góp từ thu nhập bán chất thải do chủ sở 
hữu chất thải là cá nhân hoặc pháp nhân thu được; 

BẢNG 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG LIÊN BANG ĐỨC GIAI ĐOẠN 2017-2019 (Triệu EURO)

2017 2018 Thay đổi 2018 so với 2017 2019 Thay đổi 2019 so với 2018

Thu từ quản lý tài sản 131,678 126,457 - 5,221 120,878 - 5,579

Chi phí quản lý và thu nhập theo 
Mục 4 Điều khoản của Hiệp hội

7,817 8,061 + 244 8,4 339

Kết quả kinh doanh 115,661 87,106 - 28,555 91,181 4,075

Chi phí để thực hiện các mục 
tiêu chủ chốt của Quỹ

47,769 49,060 1,291 51,863 2,803

Kinh phí được chuyển từ năm trước 80,372 94,264 13,892 92,310 - 1,954

Kinh phí được chuyển sang năm sau 94,264 92,310 - 1,954 95,628 3,318

Nguồn: Báo cáo thường niên 2017, 2018 và 2019 của Quỹ Môi trường Liên bang Đức

BẢNG 1: TỔNG TÀI SẢN CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG LIÊN BANG ĐỨC GIAI ĐOẠN 2017-2019 (triệu EUR)

31/12/2017 31/12/2018 Chênh 
lệch

31/12/2019 Chênh 
lệchEUR % EUR % EUR %

Vốn điều lệ 2.340.586 96,3 2.376.306 96,2 35.720 2.413.630 96,2 37.324

Nợ phải trả 90.051 3,7 93.061 3,8 3.010 93.964 3,8 903

Tổng tài sản 2.430.637 100,0 2.469.367 100,0 38.730 2.507.594 100,0 38.227

Nguồn: Báo cáo thường niên 2017, 2018 và 2019 của Quỹ Môi trường Liên bang Đức
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thuế phát thải các chất ô nhiễm vào không khí do các 
nhà điều hành kinh tế phải nộp; khoản thu được từ 
các chủ sở hữu hoặc người quản lý các bãi chôn lấp 
rác thải đô thị; các nguồn tài trợ của EU. 

Nguồn thu của Quỹ Môi trường Romania chủ yếu 
từ các khoản thu từ thuế liên quan đến gây ô nhiễm 
môi trường với tổng doanh thu từ thuế môi trường 
khoảng gần 20 tỷ Lei năm 2018, đạt tỷ lệ khoảng 
2,09% GDP trong năm 2018 (Bảng 3). 

Trong đó, nguồn thu chính là thu từ thuế năng 
lượng, chiếm gần 95% tổng thu thuế môi trường. Doanh 
thu từ các loại thuế còn lại vẫn ở mức thấp so với các 
quốc gia ở khu vực châu Âu. Tuy nhiên, các chuyên gia 
nghiên cứu về môi trường nhận định, nguồn thu thuế 
tài nguyên của Romania thấp được xem nguyên nhân 
dẫn tới việc gia tăng ô nhiễm môi trường ở nước này.

Để hạn chế tình trạng trên, Chính phủ Romania 
đang xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách thuế theo 
hướng áp dụng mức thuế cao đối với các đối tượng 
có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, gia 
tăng nguồn vốn từ các khoản đầu tư ở khu vực tư 
nhân và tận dụng cơ hội nhận tài trợ từ các nguồn lực 
nước ngoài. Quỹ Môi trường cũng được hưởng lợi từ 
việc phân bổ trực tiếp từ ngân sách nhà nước. 

Nghiên cứu trường hợp  
của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thành lập 
năm 2020 theo Quyết định 
số 82/2002/QĐ-TTg ngày 
26/6/2002 của Thủ tướng 
Chính phủ. Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam là tổ chức 
tài chính nhà nước trực 
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, hoạt động không vì 
mục tiêu lợi nhuận, nhưng 
phải bảo toàn vốn điều lệ 
và tự bù đắp chi phí quản 
lý. 

Về nguồn vốn, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 
hoạt động theo Quyết định số 2168/QĐ-BTNMT ngày 
5/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với vốn 
điều lệ 1.000 tỷ đồng và nguồn vốn hoạt động bổ sung 
hằng năm. Ngân sách nhà nước chi sự nghiệp môi 
trường cấp bù kinh phí tài trợ cho các dự án, nhiệm 
vụ bảo vệ môi trường đã thực hiện hàng năm và bổ 
sung vốn hoạt động cho Quỹ. 

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp 
nhu cầu sử dụng vốn từ nguồn chi sự nghiệp môi 
trường của Quỹ gửi Bộ Tài chính xem xét, quyết định; 
Các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường và đa 
dạng sinh học nộp vào ngân sách nhà nước theo quy 
định của pháp luật; Lệ phí bán, chuyển các chứng chỉ 
giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận thu 
được từ các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch 
(CDM) thực hiện tại Việt Nam. 

Đối tượng nộp lệ phí bán, mức thu lệ phí bán/
chuyển CERs theo quy định của pháp luật. Các 
khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác 
đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Các nguồn vốn hợp pháp khác 
theo quy định. Việc tiếp nhận các nguồn vốn bổ sung 
hàng năm được thực hiện theo quy định của pháp 
luật hiện hành.

Trên thực tế, các hoạt động chủ yếu của Quỹ Bảo 
vệ môi trường Việt Nam đã và đang triển khai gồm: 
Cho vay với lãi suất ưu đãi; Ký Quỹ cải tạo phục hồi 
môi trường trong khai thác khoáng sản; Hỗ trợ lãi 
suất sau đầu tư; Tài trợ; CDM; Hỗ trợ triển khai ứng 
dụng sáng chế bảo vệ môi trường; Hợp tác quốc tế… 

Sau gần 20 năm hoạt động, đến nay, nguồn vốn 
chủ yếu của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là từ 
ngân sách nhà nước. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt 
Nam là công cụ tài chính của Nhà nước dưới sự quản 
lý trực tiếp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực thi 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường quốc gia (Bảng 5).

BẢNG 3: THU THUẾ MÔI TRƯỜNG Ở ROMANIA 
GIAI ĐOẠN 2014-2018 (Triệu LEI)

Các loại thuế 2014 2015 2016 2017 2018

Thuế năng lượng 13,728 15,457 15,948 15,122 18,380

Thuế vận tải 1,748 1,791 1,799 1,178 1,307

Thuế ô nhiễm 19,88 20,50 21,41 24 23,90

Thuế tài nguyên 24,60 16 25,60 20,70 20,10

Tổng 15,522 17,285 17,795 16,345 19,732

Nguồn: Đánh giá hiệu suất môi trưởng ở Romania, 2020

BẢNG 4: DOANH THU CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG ROMANIA GIAI ĐOẠN 2014-2018 (Triệu LEI)

Doanh thu năm 2014 2015 2016 2017 2018

Thu ngân sách 795,468 1.005.000 831,261 555,337 400,992

 Thu ngoài ngân sách 41,306 66,000 5,200 10,117 719,986

Cấp giẩy phép chứng nhận hệ thống 
giao dịch phát thải đạt chuẩn EU

19,000 55,000 0 0 714,736

 Thu từ tài sản và lợi tức 21,306 11,000 5,200 7,182 5,250

 Quỹ EU 15,711 0 0 2,935 0

Tổng doanh thu 852,485 1.071.000 836,461 565,454 1,120,978

Nguồn: Đánh giá hiệu suất môi trưởng ở Romania, 2020
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Số liệu Bảng 5 cho 
thấy, gần như nguồn 
vốn chi cho hoạt động 
đầu tư bảo vệ môi 
trường của Quỹ đều 
lấy từ nguồn ngân sách 
nhà nước. Vốn huy 
động từ các tổ chức, 
cá nhân và các nguồn 
khác còn rất hạn chế. 
Việc cho vay vốn với 
lãi suất ưu đãi là hình 
thức hỗ trợ tài chính 
của Nhà nước thông 
qua Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam cho 
các chủ đầu tư vay vốn 
với lãi suất ưu đãi để 
thực hiện các dự án/
phương án bảo vệ môi 
trường tại Việt Nam. 

Lãi suất cho vay ưu 
đãi và các lĩnh vực ưu 
tiên được Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xác định 
và công bố hàng năm, nhưng không vượt quá 50% 
mức lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước. Thực tế 
cho thấy, cơ cấu sử dụng vốn của Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam chưa thực sự hợp lý, do chủ yếu 
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho vay với mức lãi 
suất ưu đãi, chiếm khoảng trên 70% các hoạt động hỗ 
trợ khác trong giai đoạn 2016 - 2020.

 Bảng 6 cho thấy, tỷ lệ hỗ trợ cho vay với lãi 
suất ưu đãi các dự án đầu tư bảo vệ môi trường so 
với các hoạt động hỗ trợ khác của Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam có xu hướng tăng không đáng kể 
và về cơ bản hoạt động cho vay với lãi suất ưu đãi 
vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Điều này cho thấy, do đặc thù 
nguồn vốn chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước cấp 
vốn điều lệ và yêu cầu hoạt động là phải bảo toàn 
vốn, nên trong suốt thời gian hoạt động thì tỷ lệ 
cho vay chiếm tỷ trọng rất lớn trong số các nhiệm 
vụ của Quỹ.

Hàm ý đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tình hình hoạt 
động của Quỹ Môi trường Liên bang Đức và Quỹ Môi 
trường Romania, nhóm tác giả rút ra một số hàm ý 
đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam như sau:

Một là, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cần có 
kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ tín dụng, kiểm tra kiểm soát, kỹ năng tư 
vấn, quan sát, thẩm định tính trung thực đối với hồ 
sơ đề xuất vay vốn ưu đãi.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 
cần nhận diện rõ rủi ro và năng lực quản trị rủi ro cho 
đội ngũ nhân sự các phòng nghiệp vụ khi hỗ trợ các 
dự án vay vốn ưu đãi ở hầu hết các tỉnh, thành phố 
trong cả nước.

Để bảo toàn và phát triển nguồn vốn, kinh nghiệm 
từ Quỹ Môi trường Liên bang Đức cho thấy, nước Đức 
đã chú trọng vào tính tuân thủ, mục đích sử dụng vốn 
của các doanh nghiệp được hỗ trợ hoặc vay ưu đãi để 
đầu tư các dự án bảo vệ môi trường. Việc kiểm tra hồ 
sơ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ 
phận chuyên môn giám sát dự án.

Hai là, việc xây dựng chiến lược của Quỹ Bảo vệ 
môi trường Việt Nam nằm trong Chiến lược môi 
trường quốc gia và các chính sách kèm theo. Chính vì 
vậy, khi xác định mục tiêu của Quỹ trong từng năm, 
từng giai đoạn cụ thể, mục tiêu đó phải đảm bảo linh 
hoạt để lựa chọn khu vực hỗ trợ ưu tiên và đặt ra các 
chỉ tiêu cụ thể trong thu hút, phát triển nguồn vốn của 
Quỹ ở mỗi giai đoạn. 

Quỹ Môi trường Romania xác định, việc phát triển 
nguồn vốn để hỗ trợ các dự án môi trường thông qua 
các nguồn quỹ hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức nước 
ngoài. Đây là cách làm phù hợp với nước đang phát 
triển như Việt Nam hiện nay.

BẢNG 5: NGUỒN VỐN CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2016-2020 (Triệu đồng)

STT Nguồn vốn hoạt động 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Tổng cộng 1.371.177 1.496.041 1.532.187 1.575.890 1.591.196

1 Vốn cho vay 1.080.491 1.221.447 1.243.699 1.254.200 1.252.640

2 Vốn tài trợ, hỗ trợ 165.344 139.548 142.658 145.660 139.140

3
Vốn trợ giá sản phẩm 
CDM, hỗ trợ hoạt 
động dự án CDM

467 975 1.596 2.340 3.326

4 Vốn hỗ trợ giá điện gió 0 0 0 0 0

5 Vốn huy động ngoài NSNN 61 61 61 61 61

6 Ký quỹ phục hồi 
môi trường

124.814 134.010 144.173 173.629 196.029

                                     Nguồn: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

BẢNG 6: TỶ LỆ SỬ DỤNG VỐN CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020

STT Các hoạt động hỗ trợ 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

1 Cho vay lãi suất ưu đãi 51% 53% 66% 75% 85%

2 Tài trợ và thực hiện NVBG 18% 30% 5% 6% 9%

3 Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 0% 0% 0% 0% 0%

4 Hỗ trợ giá điện gió 0% 0% 0% 0% 0%

5 Trợ giá sản phẩm CDM 0% 0% 0% 0% 0%

Nguồn: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
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Ba là, xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm tăng nguồn 
thu, phát triển nguồn vốn cho Quỹ. Trên thực tế, hầu 
hết các Quỹ Môi trường tại các nước phát triển trên 
thế giới, nguồn vốn để đầu tư hỗ trợ tài chính cho các 
dự án môi trường. 

Ngoài hỗ trợ từ ngân sách thì còn dựa trên nguyên 
tắc người gây ô nhiễm trả tiền, nguồn vốn được bổ 
sung thường xuyên từ các khoản phí, thuế môi trường. 
Thậm chí có nhiều Quỹ Môi trường giảm gánh nặng 
cho Chính phủ khi họ thu hút các nguồn thu thông 
qua việc thu các loại thuế liên quan đến môi trường, 
cổ phiếu, quản lý tài sản và từ nguồn kinh phí ủng hộ 
của các tổ chức phi chính phủ khác…

Bốn là, xem xét đa dạng hóa nguồn vốn sử dụng 
cho mục tiêu hỗ trợ tài chính các dự án bảo vệ môi 
trường quốc gia. Việc đa dạng hóa nguồn vốn giúp 
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam không phụ thuộc 
vào một hoặc các nguồn kinh phí sẵn có theo quy 
định. Khi xây dựng chiến lược huy động vốn cần 
xem xét bản chất hoạt động của Quỹ gắn với chiến 
lược, chính sách môi trường quốc gia và theo nguyên 
tắc chung. 

Tuy nhiên, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cần 
khai thác, phát huy thế mạnh trong khai thác nguồn 
vốn đầu tư đa phương từ Ngân hàng Thế giới, Ngân 
hàng Phát triển châu Á... và các cơ quan quốc tế khác 
như Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc, Liên minh 
châu Âu, Quỹ Môi trường Toàn cầu… hoặc từ nguồn 
đầu tư song phương như hỗ trợ kỹ thuật hoặc đồng 
tài trợ cho một chương trình cụ thể do Quỹ đề xuất…

Năm là, để phát triển bền vững, Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam cần có biện pháp tăng hiệu quả đầu 
tư thông qua việc giảm thiểu rủi ro nhằm bảo đảm an 
toàn nguồn vốn và tăng nguồn thu. 

Để làm tốt việc này, cần xây dựng chính sách đầu 
tư; xây dựng quy trình, các chỉ tiêu lựa chọn, công cụ 
giám sát, thẩm định tài sản đảm bảo, kiểm tra, kiểm 
soát phù hợp với mỗi nhóm dự án bảo vệ môi trường 
khác nhau. Nếu không có chính sách cụ thể, trách 
nhiệm rõ ràng và các tiêu chí lựa chọn dự án dựa trên 
các giải pháp tiết kiệm chi phí cho các ưu tiên về môi 

trường thì việc phân bổ nguồn lực tài chính sẽ bị lãng 
phí và không hiệu quả. �
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